
 

 PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

Họ và tên: …………...….....……… 

Lớp: 5A....… 

Thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2022 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN KHOA HỌC - LỚP 4 

Năm học 2021- 2022 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

Thứ Sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 

(Kiểm tra đọc) 

Năm học 2022 – 2023 

(Thời gian làm bài: 30 phút) 

Điểm Nhận xét của giáo viên GV chấm 

(Ký, ghi rõ họ tên)  
Đọc tiếng: …  ....................................................................... 

....................................................................... 

……………………………………………... 
Đọc hiểu: … 

 

I. Đọc thành tiếng (3 điểm): GV kiểm tra từng học sinh qua tiết ôn tập theo hướng 

dẫn KTĐK giữa học kì I môn Tiếng Việt lớp 5. 

II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)      
 

TÔI GẮNG TỪNG MỘT CHÚT 

         Tôi đang đi dạo trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Dù biển đông 

người nhưng tôi chỉ chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì đó và 

ném xuống biển. Khi đến gần hơn, tôi thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị 

cuốn lên bờ và lần lượt ném từng con trở lại với biển. 

       Tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi liền tiến đến gần chỗ cậu bé và nói: 

       - Chào cháu, chú rất thắc mắc không biết cháu đang làm gì? 

       - Cháu đang đưa những con sao biển này trở về với đại dương. Chú thấy đó, 

bây giờ thủy triều đang xuống và tất cả những con sao biển này đã bị giạt lên bờ. 

Nếu như cháu không đưa chúng trở về với biển thì chúng sẽ chết ngay ở đây vì 

thiếu ô-xy. 

        - Chú hiểu rồi, nhưng có đến hàng ngàn con sao biển ở trên bãi biển này. Cháu 

không thể nào nhặt hết tất cả chúng được. Và chuyện này còn xảy ra ở hàng trăm 

chỗ khác dọc theo bờ biển này. Cháu có nhận thấy rằng cháu không làm thay đổi 

được thực tế sao? 

        Cậu bé mỉm cười, nhưng vẫn tiếp tục cúi xuống nhặt con sao biển khác lên, và 

khi ném nó trở lại với biển, cậu trả lời tôi: 

        Nhưng ít nhất cháu có thể giúp được con sao biển này! 

                                                                           (Theo “Hạt giống tâm hồn”) 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời phù hợp nhất và 

làm bài tập:  

Câu 1. (0,5 điểm) Cậu bé đang làm gì trên bờ biển? 

A. Cậu bé đang đi câu cá với gia đình. 

B. Chú đang nhặt những con sao biển và ném chúng trở về biển. 

C. Chú bé đang đi dạo trên bờ biển. 

D. Chú bé đang nghịch cát trên bờ biển. 



Câu 2. (0,5 điểm) Việc làm của cậu bé mang lại kết quả như thế nào?  

A. Làm sạch bờ biển. 

B. Giúp cho tất cả các con sao biển sống sót. 

C. Giúp được cho một số con sao biển sống sót 

D. Bố mẹ vui lòng. 

Câu 3. (0,5 điểm) Vì sao tác giả không đồng tình với việc làm của cậu bé?  

A. Vì tác giả không muốn nhặt sao biển với cậu bé.  

B. Vì tác giả thấy cậu bé còn nhỏ tuổi quá. 

C. Vì tác giả cho rằng cậu bé nên đi chơi. 

D. Vì tác giả cho rằng cậu bé không thể thay đổi được thực tế. 

Câu 4. (0,5 điểm) Tại sao cậu bé vẫn tiếp tục nhặt những con sao biển? 

A. Vì cậu muốn cố gắng từng chút một giúp các chú sao biển trở về với biển. 

B. Vì cậu không nghe lời người lớn. 

C. Vì cậu nghe lời bố mẹ. 

D. Vì cậu thích chơi trò ném các con sao biển xuống biển. 

Câu 5. (1 điểm) Cậu bé trong câu chuyện là người như thế nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 6. (1 điểm) Em học tập được điều gì từ cậu bé? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 7. (0,5 điểm) Từ đồng nghĩa với từ “cố gắng” là? 

A. chăm chỉ         B. cần cù   C. nỗ lực         D. chán nản  

Câu 8. (0,5 điểm) Trong câu: “Tôi đang đi dạo trên bãi biển khi hoàng hôn buông 

xuống.”  Từ “đi” mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? 

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. (1 điểm) Gạch một gạch dưới chủ ngữ, hai gạch dưới vị ngữ. 

 Khi đến gần hơn, tôi thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị cuốn lên bờ 

và lần lượt ném từng con trở lại với biển. 

Câu 10. (1 điểm) Đặt 2 câu có từ “tay”: 1 câu dùng với nghĩa gốc, 1 câu dùng với 

nghĩa chuyển. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

  



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

Họ và tên: …….....…….....………… 

Lớp: ......… 

Thứ Sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 

(Kiểm tra viết) 

Năm học 2022 – 2023 

(Thời gian làm bài: 50 phút) 

 

I. Chính tả (2 điểm): Nghe – viết (15 phút) 

Quê hương 

Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi 

quả ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị.  

Ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua những thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng. 

Nắng đã chiếu sáng lòa cửa biển. Xóm lưới cũng ngập trong nắng đó. Sứ nhìn những 

làn khói bay lên từ các mái nhà chen chúc của bà con làng biển. Sứ còn thấy những vạt 

lưới đan bằng sợi ni lông óng vàng, phất phơ bên cạnh những vạt lưới đen ngăm trùi 

trũi. 

Nắng sớm đẫm chiếu trên người Sứ. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt chị, tắm mượt 

mái tóc, phủ đầy đôi bờ vai tròn trịa của chị.                                                                          

II. Tập làm văn (8 điểm) - 35 phút 

Em hãy chon một trong hai đề sau:  

Đề 1: Tuổi thơ của em gắn với những cảnh đẹp của quê hương yêu dấu, gắn với những 

kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ. Hãy viết bài văn tả một trong những cảnh đẹp đó và nêu 

cảm xúc của em. 

Đề 2: Hãy tả một hiện tượng thiên nhiên để lại trong em nhiều ấn tượng. 

  

 


